Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu
I. Tóm tắt về dự án/chương trình
a. Tên dự án/Chương trình: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026
b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Mua sắm thiết bị thí nghiệm, Camera nhiệt, thiết bị kiểm định công tơ phục vụ sản xuất kinh doanh của EVNCPC.
c. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026
d. Địa điểm thực hiện: Các Đơn vị  trực thuộc EVNCPC.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:
Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:
	TT
	Mô tả hàng hóa
	Đơn
 vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Máy đo phóng điện cục bộ cầm tay (dùng để kiểm tra nhanh)
	Bộ
	2
	

	2
	Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ).
	Bộ
	1
	

	3
	Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo
bằng kìm đo dòng
	Bộ
	2
	

	4
	Máy dò tìm sự cố cáp ngầm
	Bộ
	1
	

	5
	Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải)
	Bộ
	12
	

	6
	Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6
	Bộ
	1
	

	7
	Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA
	Bộ
	1
	

	8
	Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha
	Bộ
	1
	


Ghi chú: Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa (nếu có) do nhà thầu thực hiện.
III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 
1. Địa điểm giao hàng: Kho Đơn vị trực thuộc EVNCPC, cụ thể như sau:
	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	QTPC
	HPC
	ĐNPC
	QNPC
	GLPC
	ĐLPC
	CPSC
	Tổng

	
	
	
	Số lượng
	

	1
	Máy đo phóng điện cục bộ cầm tay (dùng để kiểm tra nhanh)
	Bộ
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	2

	2
	Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ).
	Bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	3
	Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo
bằng kìm đo dòng
	Bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	4
	Máy dò tìm sự cố cáp ngầm
	Bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	5
	Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải)
	Bộ
	0
	3
	0
	1
	3
	5
	0
	12

	6
	Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6
	Bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	7
	Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA
	Bộ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	8
	Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha
	Bộ
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1


2.  Địa điểm thực hiện dịch vụ: Các đơn vị trực thuộc EVNCPC gồm: QTPC, HPC, ĐNPC, QNPC, GLPC, ĐLPC, CPSC.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: là 168 ngày được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật
I. Yêu cầu chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:
- Nhiệt độ môi trường tối đa: 400C.
- Nhiệt độ môi trường tối thiểu: 50C.
- Độ ẩm tương đối: 5 - 85% không đọng sương.
2. Yêu cầu của hàng hoá:
- Thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có đầy đủ các linh phụ kiện kèm theo. 
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật và ngôn ngữ: Đơn vị đo lường Hệ SI (hệ Quốc tế) được sử dụng trong tất cả các tài liệu kỹ thuật liên quan, sơ đồ kỹ thuật. 
- Điều kiện độ cao vận hành tối đa: 1000m so với mặt nước biển. 
- Thiết bị có thể làm việc trong môi trường điện trường cao. 
- Điều kiện lưu động: Thiết bị phải đáp ứng điều kiện lưu động và vận chuyển qua các địa hình phức tạp trên xe ôtô. 
- Toàn bộ thiết bị phải được nhiệt đới hoá phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam.
- Thử nghiệm: Thiết bị được cung cấp phải có biên bản thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương. 
- Thiết bị phải được kiểm tra, thử nghiệm tại hiện trường. 
- Các phần mềm, firmwave để điều khiển thiết bị: bên cấp hàng phải cung cấp đầy đủ với bản quyền dùng vĩnh viễn, có trách nhiệm đào tạo để cho bên B làm chủ việc cấu hình, cài đặt và vận hành thiết bị trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra thí nghiệm tại các hiện trường khác nhau mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất. 
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng: 
+ Tài liệu kỹ thuật, Hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng thiết bị bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt. 
+ Các tài liệu hướng dẫn phải rõ ràng có minh hoạ đầy đủ bằng các hình vẽ và sơ đồ cần thiết cùng các số liệu chi tiết để có thể lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đã cung cấp. 
+ Bên bán phải có trách nhiệm bố trí chuyên gia nhà sản xuất (hoặc cán bộ kỹ thuật của đại lý bán hàng có chuyên môn) đào tạo cán bộ quản lý sử dụng của Bên mua nắm rõ, làm chủ công nghệ trong việc thiết lập cấu hình thiết bị đo, vận hành thiết bị và truy suất, phân tích kết quả đo. Lớp đào tạo gồm 2 phần: đào tạo lý thuyết và đào tạo thực hành.
- Các thiết bị cung cấp có giấy chứng nhận hiệu chuẩn được cấp bởi tổ chức được Cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ định thực hiện theo Quy định hiện hành. Nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu và bàn giao tại thời điểm giao hàng.
3. Đặc điểm lưới điện:./.
4. Yêu cầu kỹ thuật chung:
4.1. Đối với vật tư, thiết bị
(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.
(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 
(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
[bookmark: _30j0zll](4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II - Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.
(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB
- Biên bản thí nghiệm chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các hàng hóa nêu trong mục B.I.4.3 trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật của E-HSMT.
- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.
4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
	TT
	Tên vật tư - thiết bị
	Biên bản thử nghiệm điển hình 

	Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng
	Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…)

	1. 
	Máy đo phóng điện cục bộ cầm tay (dùng để kiểm tra nhanh)
	X
	X
	X

	2. 
	Máy đo phóng điện cục bộ PD Monitoring Tủ hợp bộ 22kV (giám sát online 24/7 cho cả dãy 12 tủ).
	X
	
	X

	3. 
	Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo
bằng kìm đo dòng
	X
	X
	X

	4. 
	Máy dò tìm sự cố cáp ngầm
	X
	
	X

	5. 
	Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải)
	X
	X
	X

	6. 
	Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6
	X
	
	X

	7. 
	Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA
	X
	X
	X

	8. 
	Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha
	X
	X
	X


Ghi chú:
- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;
- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II Yêu cầu kỹ thuật Chương V của E-HSMT. 
- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.
5. Yêu cầu khác: Không áp dụng.


II. Yêu cầu kỹ thuật 
	1. Máy đo phát hiện phóng điện cục bộ cầm tay

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng chính
	Thiết bị đo dạng cầm tay, vận hành bằng pin. Sử dụng để kiểm tra nhanh đo phóng điện cục bộ (PD) cho cáp trung thế, thiết bị đóng cắt trung thế, MBA mà không cần cắt điện thiết bị điện.
	

	5
	Thiết bị chính
	 
	

	 
	Màn hình hiển thị
	Màn hình LCD 
	

	 
	Giá trị hiển thị
	Hiển thị dạng phổ PD theo thời gian, giá trị PD hiển thị theo pC hoặc dB
	

	 
	Kết nối 
	Wifi/USB/Bluetooth
	

	6
	Nguồn cung cấp
	- Pin Li-ion, pin sạc
	

	
	
	- Thời gian làm việc: tối thiểu 6 giờ
	

	
	
	- Bộ sạc pin và đồng bộ:
	

	
	
	+ Nguồn cung cấp 220 VAC, 50Hz; 
	

	7
	Các cảm biến chính đi kèm thiết bị đo:
	 
	

	7.1
	Cảm biến TEV (Transient Earth Voltage)
	Dải đo: 0 ÷ 60 dB
	

	
	
	Dải tần số: 03 - 80 MHz
	

	
	
	Độ phân giải: 1 dB
	

	
	
	Cấp chính xác: ± 1 dB
	

	7.2
	Cảm biến siêu âm (Ultrasonic/ Acoustic)
	Dải đo: -5dBµV đến 65dBµV
	

	
	
	Độ phân giải: 1 dB
	

	
	
	Cấp chính xác: ± 1 dB
	

	7.3
	Cảm biến biến dòng cao tần (HFCT/ RFCT)
	Dải đo: (0 đến 80 dB) hoặc (100 đến 25000 pC)
	

	
	
	Độ phân giải: 1 dB hoặc 98pC
	

	
	
	Cấp chính xác: ± 1 dB hoặc ± 98pC
	

	7.4
	Các sensor khác và phụ kiện đi kèm máy chính.
	Liệt kê chi tiết, trọn bộ của nhà sản xuất.
	

	8
	Phần mềm + kèm đầy đủ bản quyền theo thiết bị.
	Đáp ứng
	

	
	
	- Xuất báo cáo dưới định dạng JPEG/ MS Excel/ PDF/CSV
	

	9
	Phụ kiện khác đi kèm
	Tất cả các phụ kiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các chức năng theo yêu cầu trên bao gồm:
	

	
	
	- Parabol, tai nghe.
	

	
	
	- Các loại Cáp kết nối, Cáp MiniUSB.
	

	
	
	- Thùng cứng đựng thiết bị
	

	
	
	- Các bộ cảm biến và phụ kiện của cảm biến kèm theo;
	

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt
	

	2. Máy đo  phóng  điện  cục  bộ PD Monitoring  Tủ hợp bộ 22kV  (giám sát online  24/7 cho cả dãy 12 tủ).

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Xuất xứ
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng
	-Hệ thống thiết bị được sử dụng để kiểm tra, giám sát trực tuyến 24/7 và lưu trữ dữ liệu phóng điện cục bộ cho 12 tủ hợp bộ tại các TBA 110kV hoặc các thiết bị điện khác theo nhu cầu sử dụng.
	

	
	
	- Hệ thống được lắp đặt để giám sát cho các tủ hợp bộ có tình trạng vận hành suy giảm, có hiện tượng phóng điện PD.
	

	
	
	- Thiết bị có thể được điều chuyển để lắp đặt và giám sát tại các TBA 110kV khác nhau. Quá trình kiểm tra và chẩn đoán PD không cần cắt điện và không ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thiết bị.
	

	
	
	01 hệ thống gồm bộ thu thập và xử lý trung tâm, kết nối ghi dữ liệu từ các cảm biến (sensor), đảm bảo giám sát phóng điện cục bộ đồng thời cho tối thiểu 12  tủ hợp bộ trung thế.
	

	
	
	Hệ thống có khả năng kết nối tới hệ thống máy tính điều khiển của trạm biến áp thông qua giao thức truyền thông. 
	

	5
	Cảm biến
	Tối thiểu có 3 loại cảm biến chính để giám sát cho tủ hợp bộ là TEV, HFCT và siêu âm (Ultrasound)
	

	6
	Cảm biến TEV
	Áp dụng khi đo PD trong các tủ kim loại
	

	 
	Dải đo 
	0 - 60 dBmV
	

	 
	Đáp ứng tần số
	Nêu cụ thể
	

	 
	Độ phân giải
	Nêu cụ thể
	

	 
	Cấp chính xác
	Nêu cụ thể
	

	7
	Cảm biến siêu âm (Ultrasound)
	Phát hiện phóng điện bề mặt vào không khí từ các đối tượng bên trong tủ hợp bộ trung thế
	

	 
	Dải đo 
	-5dBμV đến 50 dBμV
	

	 
	Tần số trung tâm
	Nêu cụ thể
	

	 
	Phân giải
	Nêu cụ thể
	

	 
	Cấp chính xác
	Nêu cụ thể
	

	8
	Cảm biến HFCT/ RFCT
	Phát hiện xung dòng PD trong cáp lực trung thế
	

	 
	Dải đo 
	Trong khoảng 10pC đến 100nC
	

	 
	Tần số đáp ứng
	Nêu cụ thể
	

	 
	Độ phân giải
	Nêu cụ thể
	

	9
	Phương pháp chụp dữ liệu
	Liên tục
	

	10
	Tốc độ lấy mẫu
	Nêu cụ thể
	

	11
	Phân tích PD
	Tự động
	

	12
	Tạo báo cáo
	Website hoặc Local
	

	13
	Phân tích dữ liệu
	 
	

	 
	Dạng sóng PD
	Có
	

	 
	PRPD
	Có
	

	 
	Dữ liệu Trending
	Có
	

	 
	Báo cáo
	Có
	

	 
	Cảnh báo
	Email, SCADA, SMS
	

	14
	Bộ xử lý trung tâm (Hub/ Server)
	 
	

	 
	Nguồn cung cấp
	100-240VAC, 50 Hz.
	

	 
	Cổng kết nối
	 
	

	 
	Kết nối với mạng cục bộ (Ethernet)
	Có
	

	 
	Cổng USB/ VGA/ RS485
	Có
	

	 
	Mobile Comm/ Wifi
	Có
	

	15
	01 Laptop tích hợp phần mềm phân tích dữ liệu PD.
	• CPU: ≥ Intel Core i5 (thế hệ ≥ 8)
	

	
	
	• RAM: ≥ 8 GB,
	

	
	
	• Ổ cứng (HDD): ≥ 1 TB
	

	
	
	• Màn hình: ≥ 14 inch, ≥ HD (1366 x 768)
	

	
	
	• Cổng kết nối: 2 x USB 3.0, HDMI, LAN (RJ45), USB 2.0, VGA (D-Sub)
	

	16
	Môi trường vận hành
	0 đến 50oC, độ ẩm đến 90% không đọng sương
	

	17
	Cấp bảo vệ
	≥IP53
	

	18
	Nguồn cung cấp
	250VAC, 50Hz
	

	19
	Phụ kiện chính
	Đầy đủ sensor (gồm tối thiểu 12 sensor TEV, 12 sensor Ultrasound và 09 sensor HFCT/ RFCT cho các tủ có cáp lực trung áp) và các phụ kiện trọn bộ theo cấu hình nhà chế tạo để giám sát đồng thời 12 tủ hợp bộ trung áp.
	


Thiết bị đo điện trở đất, điện trở suất loại có đo bằng kìm đo dòng:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu máy/mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng
	Là thiết bị chuyên dùng để đo giá trị điện trở đất, điện trở suất của đất. Đáp ứng cho tất cả các hệ thống nối đất lớn, phức tạp và điều kiện do khó khăn hoặc không thể tách dây tiếp đất khỏi hệ thống, trong trạm biến áp, hệ thống chống sét, cột điện,… Máy đo được tự động tính toán ra kết quả đo điện trở đất và điện trở suất của đất
- Thiết bị dùng pin đi hiện trường
	

	5
	Phương pháp đo
	Đo điện trở đất bằng phương pháp đo: 3P, 4P và bằng phương pháp kìm dòng cho điều kiện không thể đóng cọc
	

	6
	Dải đo điện trở
	 
	

	
	- Dải đo (tự động chuyển thang đo)
	0,01Ω – 19,9kΩ
	

	
	- Cấp chính xác đo
	 
	

	
	Phương pháp đo 3P, 4P
	≤±2%± 10pt
	

	
	Phương pháp đo với 2 clamps:
	≤± (10% + 5pt)
	

	
	Điện áp thử nghiệm (tùy lựa chọn của người sử dụng)
	≥ 16V rms
	

	
	Tần số khi đo điện trở
	Người dùng có thể lựa chọn tần số trong khoảng 100-128Hz để triệt nhiễu
	

	
	Dòng thử nghiệm DC
	≥50mA  
	

	7
	Các chức năng khác
	Nêu rõ
	

	8
	Nguồn cung cấp:
	 
	

	
	Dùng pin có thể sạc lại.
	Dùng pin có thể sạc tích hợp trong máy, có bộ sạc kèm theo
	

	
	Nguồn sạc pin
	220VAC, 50Hz
	

	9
	Môi trường hoạt động
	 
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C đến 40°C
	

	
	Cấp độ bảo vệ chống thấm
	IP53
	

	
	Phù hợp với điều điện sử dụng và bảo quản tại Việt Nam
	Đáp ứng
	

	10
	Phụ kiện kèm theo:
	Bộ pin sạc và Adaptor 220V, Bộ cáp đo ≥ 50mét, Túi đựng, các thiết bị hợp bộ kèm theo để thực hiện được tất cả các chức năng đo. 
	


Máy dò tìm sự cố cáp ngầm:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	 Nhà thầu chào

	1
	Hãng chế tạo
	Nêu cụ thể
	 

	2
	Kiểu máy/mã hiệu
	Nêu cụ thể
	 

	3
	Nguồn gốc xuất xứ
	Nêu cụ thể
	 

	4
	Chức năng 
	Là hợp bộ phục vụ tìm điểm sự cố cáp ngầm tại hiện trường
	 

	5
	Các khối chức năng của thiết bị
	Hệ thống gồm các khối chức năng của thiết bị phải đồng bộ với nhau, cùng nhà sản xuất.
	 

	I
	Khối nguồn xung điện áp
	 
	 

	6
	Điện áp xung tiêu chuẩn
	0-8/0-16/0-32 kV
	 

	7
	Năng lượng xung
	≥2000 J
	 

	8
	Điện áp thử nghiệm DC
	≥32 kV DC
	 

	9
	Chế độ đốt
	≥850 mA (0 – 8 kV)
	 

	10
	Tốc độ 1 xung (số xung trong 1 phút)
	Nêu cụ thể
	 

	11
	Chức năng, phương pháp định vị
	Phương pháp xung ARM hoặc SIM/MIM
	 

	
	
	- Đo lường xung dòng điện ICE/ICM: Nêu rõ
	 

	
	
	- Đo lường xung điện áp DECAY: Sử dụng phù hợp cho cáp rất dài, cáp truyền tải và các sự cố với điện áp đánh thủng rất cao
	 

	
	
	Xác định vị trí sự cố theo phương pháp IFL hoặc TDR, Step TDR.
	 

	13
	Nhiệt độ làm việc
	≥+50oC
	 

	14
	Kích thước
	Nêu cụ thể
	 

	15
	Khối lượng
	Nêu cụ thể
	 

	16
	Cấp bảo vệ
	≥IP21
	 

	17
	Phụ kiện đi kèm
	▪ Cáp kết nối ≥2 m.
▪ Cáp chuyển đổi:
– Cáp chuyển đổi 2x đầu nối Ø4 mm
– Cáp kết nối, màu đỏ và đen, mỗi cáp dài ≥0,75 m.
▪ Cáp nối đất ≥3 m, có đầu nối đất.
▪ Dây nguồn.
▪ Hướng dẫn sử dụng.
	 

	II
	Khối điều khiển, hiện thị và đo lường
	 
	 

	18
	Màn hình hiển thị hoặc máy tính
	Kích thước màn hình ≥10.1” hoặc máy tính
	 

	19
	Dải đo
	20 m đến ≥160 km 
	 

	20
	Độ rộng xung
	≤ 10 µs
	 

	21
	Biên độ xung
	≥50 V
	 

	22
	Độ phân giải
	≤0,1 m ở vận tốc truyền sóng 80 m/µs
	 

	23
	Cấp chính xác
	≤0,1%
	 

	24
	Tốc độ lấy mẫu
	400 MHz
	 

	25
	Dải động
	Nêu cụ thể
	 

	26
	Vận tốc truyền sóng
	Có thể điều chỉnh 20 … 149,9 m/µs 
	 

	27
	Phần mềm cài đặt
	Nêu cụ thể
	 

	III
	Thiết bị định vị vị trí lỗi cáp bằng âm thanh và điện trường
	 
	 

	28
	Khối điều khiển
	Màn hình hiện thị màu TFT ≥320 x 240 pixel
	 

	
	
	Nguồn cấp: Pin
	 

	
	
	Thời gian sử dụng: 6h
	 

	
	
	Cấp bảo vệ: ≥IP54
	 

	
	
	Kích thước: Nêu cụ thể
	 

	
	
	Khối lượng: Nêu cụ thể
	 

	29
	Cảm biến âm thanh
	Giới hạn âm thanh tai nghe ≤85dB (đảm bảo an toàn cho tai)
	 

	
	
	Khuếch đại: ≥34dB
	 

	
	
	Kích thước: Nêu cụ thể
	 

	
	
	Khối lượng: Nêu cụ thể
	 

	
	
	Cấp bảo vệ: ≥ IP54
	 

	30
	Thanh nối đất
	Độ nhạy: 5 µV đến ≥200 V
	 

	
	
	Loại nhiễu: 50/60 Hz, 16 2/3 Hz, DC
	 

	
	
	Hiệu chuẩn điểm không: Tự động
	 

	
	
	Chiều dài cọc: ≥1,0 m
	 

	
	
	Khối lượng: ≤0,9 kg/cọc
	 

	31
	Bộ thu tần số âm thanh
	Dải tần số nhận: Nêu cụ thể
	 

	
	
	Dải động: Nêu cụ thể
	 

	32
	Phụ kiện đi kèm
	– Dây đeo
– 6 pin sạc NiMH/lithium
– Bộ sạc
– Cáp USB 2.0 
	 

	IV
	Máy phát tần số âm thanh (định tuyến đường đi cáp ngầm)
	 
	 

	33
	Bộ phát tần số
	Công suất đầu ra: ≥10W hoặc ≥20 VA
	 

	
	
	Tần số đầu ra: Nêu cụ thể
	 

	
	
	Trở kháng: Tự động hoặc thủ công điều chỉnh từ 1… 1000 Ω hoặc lớn hơn
	 

	
	
	Pin sạc: Pin sạc hoặc nguồn trực tiếp
	 

	
	
	Thời gian làm việc: ≥ 2.5 giờ
	 

	34
	Phụ kiện đi kèm
	– Dây đeo, có thể điều chỉnh
– Dây nguồn, 2,5 m
– Cáp tiếp địa, 3 m, có đầu nối đất
– Cáp kết nối, màu đỏ và đen, chống chạm, mỗi cáp dài 2 m, có kẹp kết nối.
– Kẹp kết nối, màu đen
– Kẹp kết nối, màu đỏ
– Đinh tiếp địa
– Cáp kết nối, 25 m, dạng cuộn cầm tay
– Sách hướng dẫn sử dụng.
	 



Cầu đo điện trở 1 chiều (loại dùng đo máy biến áp phụ tải)
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu máy/ mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng
	Dùng để đo điện trở một chiều MBA phụ tải cấp điện áp đến 35kV (đặc biệt là các MBA Amophous), biến dòng điên, động cơ điện, …
	

	5
	Nguồn cung cấp
	220Vac, 50Hz
	

	6
	Điên áp đo khi hở mạch (Vdc)
	≥ 18V
	

	7
	Dải dòng điện thử nghiệm:
	đến tối thiểu 5A
	

	8
	Dải đo điện trở
	10µΩ - 2000Ω
	

	9
	Số kênh đo
	2
	

	10
	Cấp chính xác ở thang đo điện trở nhỏ nhất
	≤±(0.5%+2 digit/1count/0.25%Rdg/0.25%FS)
	

	11
	Độ phân giải ở thang đo điện trở nhỏ nhất
	≤ 0.1µΩ hoặc 4 digits
	

	12
	Phương pháp đo
	Sơ đồ đo 4 dây (2 dòng, 2 áp)
	

	13
	Màn hình hiển thị
	Màn hình hiển thị LCD với đèn chiếu sáng nền
	

	14
	Mạch xả tư động kèm chỉ thị trạng thái nạp và xả trên thiết bị để đảm bảo an toàn cho máy và người đo khi kết thúc phép đo hoặc khi mạch dòng bị ngắt đột ngột.
	Đáp ứng
	

	15
	Phụ kiện đi kèm
	Trọn bộ phụ kiện của NSX, gồm: Cáp cấp nguồn, Cáp đo chuyên dùng dài ≥ 10m, cáp nối đất, kẹp đo…
	

	
	
	Thùng cứng bảo vệ
	


Máy đo độ ẩm và phân tích khí SF6
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	 Nhà thầu chào

	1
	Tên nhà sản xuất 
	Nêu cụ thể
	 

	2
	Nước sản xuất 
	Nêu cụ thể
	 

	3
	Mã hiệu 
	Nêu cụ thể
	 

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	Phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác
	 

	5
	Mô tả
	Đo độ ẩm và phân tích hàm lượng khí hoà tan trong khí SF6, có khả năng thu hồi lại khí SF6, đảm bảo không phát thải khí ra môi trường
	 

	6
	Thông số kỹ thuật
	
	

	6.1
	Đo độ ẩm
	- Dải đo: -60 °C ÷ +20 °C dew point.
- Cấp chính xác: ≤ ± 2°C dew point (> - 40°C) và ≤± 4°C dew point (≤ - 40 °C).
	 

	6.2
	Đo độ tinh khiết khí SF6
	- Dải đo: 0% ÷ 100%
- Cấp chính xác: ≤ 0,5 %.
	 

	6.3
	Đo hàm lượng SO2 
	- Dải đo: 0 ÷ 100 ppmv, cấp chính xác: ± 3% của thang đo
	 

	6.4
	Màn hình hiển thị 
	Màn hình màu, tối thiểu 7 Inch, hiển thị đầy đủ thông tin đo được
	 

	6.5
	Nguồn cung cấp
	Nguồn pin bên trong thiết bị hoặc nguồn điện ngoài tương thích nguồn xoay chiều 220V – 1 pha (50Hz)
	 

	6.6
	Khả năng lưu trữ 
	≥ 500 kết quả đo
	 

	6.7
	Khả năng kết nối dữ liệu 
	Kết nối bằng USB hoặc cáp kết nối
	 

	7
	Kích thước (mm) 
	Nêu cụ thể
	 

	8
	Trọng lượng (kg) 
	Nêu cụ thể
	 

	9
	Phụ kiện kèm theo
	- Bộ van đi kèm
- Ống kết nối thiết bị và máy đo
- Cáp nguồn
- Thùng cứng vận chuyển, đựng thiết bị và phụ kiện
- Và các phụ kiện khác theo công bố của nhà sản xuất.
	 

	10
	Tài liệu kèm theo 
	Catalogue và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh
	 


Máy đo hàm lượng độ ẩm dầu MBA
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu máy/ Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Chức năng
	-Là thiết bị thuộc đo hàm lượng ẩm trong dầu máy biến áp không cần dùng hóa chất.
	

	
	
	-Loại cầm tay đi hiện trường;
	

	
	
	-Có thể thực hiện thí nghiệm online hoặc offline tùy vào van dầu của MBA
	

	5
	Thiết bị chính
	 
	

	 
	Màn hình hiển thị
	LCD
	

	 
	Nguồn cung cấp 
	Nguồn pin hoặc battery sạc
	

	 
	Cấp bảo vệ 
	≥ IP54
	

	 
	Nhiệt độ vận hành cao nhất
	≥ 40oC
	

	 
	Giao diện kết nối
	USB/ RS232
	

	6
	Cảm biến độ ẩm, yêu cầu cùng NSX với thiết bị.
	Đáp ứng
	

	 
	Kiểu máy/ Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	 
	Dải đo độ bảo hòa tương đối (RS)
	Từ 0 - 100%
	

	 
	Dải đo nhiệt độ
	Từ 0° C - 70° C
	

	 
	Áp suất vận hành cao nhất
	≥ 20 bar (hoặc ≥ 290 psi)
	

	 
	Giao diện kết nối 
	USB/RS232
	

	 
	Cấp bảo vệ
	≥ IP54
	

	 
	Vật liệu làm đầu dò
	Thép không rỉ
	

	7
	Phụ kiện kèm theo thiết bị
	- Vali đựng các thiết bị
	

	
	
	- Cáp USB/ RS232
	

	
	
	- Hướng dẫn sử dụng
	

	
	
	- Cảm biến đo độ ẩm
	

	
	
	- Phần mềm truy xuất dữ liệu có bản quyền
	

	
	
	- Các phụ kiện khác đồng bộ của nhà sản xuất để thực hiện đầy đủ chức năng của máy đo theo yêu cầu
	


Hợp bộ thí nghiệm rơle 3 pha
	 
	 Mô tả
	Yêu cầu 
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu máy/Mã hiệu 
	Nêu cụ thể
	

	4
	Điện áp nguồn
	220 VAC, 50 Hz.
	

	5
	Chức năng
	Dùng để thí nghiệm tất cả các chức năng của các loại rơle kỹ thuật số như: rơle khoảng cách, rơle so lệch, rơle quá dòng có hướng, rơle tần số, rơle đóng lặp lại, kiểm tra đồng bộ,...
	

	6
	Đầu phát điện áp
	Đầu phát điện áp đảm bảo phát được các trường hợp như sau:
	

	
	
	Trường hợp: 4 kênh AC: 4 x 0-150V
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): <0,05% giá trị đọc + 0,05% dải đặt
	

	
	
	Trường hợp: 1 kênh AC: 1 x 0-300V
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): <0,05% giá trị đọc + 0,05% dải đặt
	

	
	
	Trường hợp: 4 kênh DC: 4 x 0-200V
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): <0,25% giá trị đọc + 0,1% dải đặt
	

	7
	Đầu phát dòng điện
	Đầu phát dòng điện đảm bảo phát được các trường hợp như sau:
	

	
	
	Trường hợp: 6 kênh AC: 6x 0 ÷ 30 A
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): <0,1% giá trị đọc + 0,05% dải đặt
	

	
	
	Trường hợp: 3 kênh AC: 3 x 60A
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): <0,1% giá trị đọc + 0,05% dải đặt
	

	
	
	Trường hợp: 1 kênh AC: 120A
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): <0,1% giá trị đọc + 0,05% dải đặt
	

	8
	Tạo tần số
	Dải tần: 10 Hz - 1 kHz
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): ≤ 2,5 ppm
	

	9
	Tạo góc lệch pha
	 Dải góc pha: 0 – 359,9º
	

	
	
	 Độ phân giải: ≤ ±0,25º
	

	
	
	Cấp chính xác điển hình (typical): ≤ 0,25o
	

	10
	Đầu vào nhị phân
	Số đầu vào: tối thiểu 8
	

	11
	Đầu ra nhị phân
	Số đầu ra: tối thiểu 4
	

	12
	Đầu ra phát nguồn 1 chiều DC
	Đáp ứng
	

	13
	Thông số chung
	Giao diện kết nối: USB/ Ethernet
	

	
	
	Phần mềm giao diện, điều khiển có bản quyền sử dụng vĩnh viễn để thực hiện thí nghiệm các chức năng bảo vệ như phần miêu tả nêu trên
	

	14
	Nhiệt độ vận hành cao nhất
	≥ 40oC
	

	15
	Độ ẩm vận hành cao nhất
	≥ 80%
	

	16
	 Phụ kiện đi kèm
 
	 - Trọn bộ đầy đủ theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và phần mềm đi kèm để thực hiện thí nghiệm các chức năng trên.
	

	
	
	-Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và Tiếng Việt.
	


Mục 2. Bản vẽ: không.

